DANH SÁH LỚP 4 TUỔI A

Năm học: 2018-2019

Khu Trung tâm Biểu Nghi

	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính

( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Phạm Hoàng Anh
	08/12/2014
	
	Phạm Quang Tùng
	Thiều Thị Như Trang
	Tân mai-Đông mai-QY_QN
	

	2
	Phạm Thanh Bình
	24/12/2014
	X
	Phạm Văn Bắc
	Vũ Thị Thủy
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	3
	Đinh Thị Khánh Ly
	11/08/2014
	X
	Đinh Văn Chức
	Nguyễn Thị Loan
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	4
	Đinh Thị Khánh Hà
	20/01/204
	X
	Đinh Văn Thêm
	Lê Thị Hoa 
	Biểu nghi 2-Đông mai-QY-QN
	

	5
	Nguyễn Việt Hoàng
	04/03/2014
	
	Nguyễn Ngọc Dương
	Lại Thị Thúy
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	6
	Nguyễn Gia Huy
	02/01/2014
	
	Nguyễn Văn Hội
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	7
	Nguyễn Hoàng Ân
	10/12/2014
	
	Nguyễn Văn Mạnh
	Nguyễn Thị Thúy
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	8
	Nguyễn Hà Linh
	23/09/2014
	X
	Nguyễn Văn Quân
	Vũ Thị Thu Hà
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	9
	Nguyễn Phương Anh
	03/07/2014
	X
	Nguyễn Văn Hưng
	Nguyễn Thị Mơ
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	10
	Đỗ Ngọc Mai
	02/01/2014
	X
	
	Đỗ Thị Xinh
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	11
	Lê Hoàng Trà Vy
	13/03/2014
	X
	Lê Văn Đoàn
	Hoàng Thị Luyến
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	12
	Bùi Phương Vy
	30/08/2014
	X
	Bùi Chiến Thuật
	Nguyễn Thị Thùy
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	13
	Đỗ Minh Trí
	02/06/2014
	
	Đỗ Văn Tỵ
	Lại Thị Nga
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	14
	Đặng Đức Trịnh
	20/01/2014
	
	Đặng Thanh Tâm
	Đoàn Thị Thảo
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	15
	Bùi Bách Khoa
	10/06/2014
	
	Bì Duy Tú
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	16
	Nuyễn Phú Vinh
	30/05/2014
	
	Nguyễn Văn Tuấn
	Bùi Thị Hải Ngọc
	Tân mai-Đông mai-QY_QN
	

	17
	Lâm Phước Thành
	28/02/2014
	
	Lâm Quốc Chi
	Đinh Thị Định
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	18
	Nguyễn Thanh Tuyền
	06/03/2014
	X
	Nguyễn Xuân Trai
	Hoàng Thị Xuân
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	19
	Đoàn Anh Thư
	21/02/2014
	X
	Đoàn Văn Khương
	Trần Thị Ninh
	Biểu nghi 2-Đông mai-QY-QN
	

	20
	Ngô Bảo Châm
	05/07/2014
	X
	Ngô Văn Tuấn
	Trần Thị Thanh
	Biểu nghi 2-Đông mai-QY-QN
	

	21
	Đinh Bảo Châu
	26/08/2014
	X
	Đinh Văn Huyền
	Hoàng Thị Chuyển
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	22
	Nguyễn Thùy Dương
	11/04/2014
	X
	Nguyễn Đình Luyện
	Nguyễn Thị Chung
	Bắc Ninh
	

	23
	Phạm Linh Đan
	28/02/2014
	X
	Phạm Thế Trinh
	Nguyễn Thị Hường
	Tổ 6, bí trung 2-phương đông-uông bí
	

	24
	Nguyễn Văn Trí Dũng
	18/06/2014
	
	Nguyễn Văn Phương
	Trần Thị Quý
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	25
	Đinh Thị Bảo Ngọc
	01/11/2014
	X
	Đinh Văn Tỵ
	Nguyễn Thị Lĩnh
	Hòa tháp-Đông mai-QY_QN
	

	26
	Nguyễn Đức Quyền
	2806/2014
	
	Lê Văn phong
	Bùi Thị Thanh Nga
	Tân mai-Đông mai-QY_QN
	

	27
	Hoàng Văn Duẩn
	21/02/2014
	
	Hoàng Anh Duy
	Đinh Thị Thủy
	Lâm sinh II, Minh Thành
	

	28
	Nguyễn Hải Đăng
	24/08/2014
	
	Nguyễn Văn Chu
	Hoàng Thị Hương
	Trại cọ-Đông mai-QY_QN
	

	29
	Hoàng Tiến Minh
	26/07/2014
	
	Hoàng Văn Điệp
	Nguyễn Thị Duyên
	Biểu nghi-Đông mai-QY-QN
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Tổng số học sinh:29( Nữ:15)

- Học sinh nơi khác: 3( Nữ: 2)

+ Uông bí: 1

+ Minh Thành: 1
+ Bắc Ninh: 1
                                                                                                                      Giáo viên chủ nhiệm
                                                                                                Hoàng Thị Thành                      Đặng Thị Hạnh

